	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


[bookmark: _Toc15244171]Tên bài:                                   ĐẠO HÀM CẤP HAI
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Hiểu  được  khái niệm đạo hàm cấp 2 
+ Nắm được  được  các định lý và ứng dụng của 
+ Tính được các đạo hàm cấp 2 của các hàm số
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro..., 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trong chương trình Toán 4 chúng ta đã học một số công thức đạo hàm .Em hãy nhắc lại các công thức đó . 
Các công thức trên gọi là đạo hàm cấp 1 của của các hàm số, nếu ta tiếp tục đạo hàm lần 2 gọi à đạo hàm cấp 2
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
1/ Định nghĩa : (Giáo Trình)

f(n)(x) = (f(n-1)(x))’
 














[bookmark: _Toc15244173]


2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai
 Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: s = f(t), với f(t) là hàm số có đạo hàm.

 Khi đó, gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t là đạo hàm cấp 2 của hàm số s = f(t)  tại t là  
Ví dụ: 
 phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều                  


S: quảng đường chuyển động
v0 : Vận tốc ban đầu
a: gia tốc chuyển đống
v0 ;  a là hằng số
lúc đó:



Bài Tập
Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:




 a) ;             b) ;            c) ;          d) 




e) ;        f) ;         g) ;             h) ;



	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá

Ví dụ:1 Cho hàm số y = x5. Tính 
Giải
Ta có:  y’ = 5x4
           y” = 20x3.

Ví dụ:2 Cho hàm số 

y = sinx. Tính 
  Giải
Ta có:  y’ = cosx
           y” = -sinx



Ví dụ3: Cho hàm số 

y = 2x2+3x  Tính 

Gợi ý học sinh nhắc lại phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
Giáo viên chứng minh ví dụ trên


















Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá 

	Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV














Cho HS tự làm và xung phong lên bảng





Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV











Học sinh làm theo nhóm
	
20



















20











15

















40








	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập còn ại trong giáo tình
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	


[bookmark: _GoBack]Trưởng bộ môn



	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          
Giảng viên






	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                                            BÀI TẬP ĐẠO HÀM CẤP 2
                                                                         
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Giải được các bài tập về đạo hàm cấp 2
+ Nắm vững hơn kiến thức về đạo ham cấp 2
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro..., 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các công thức đạo hàm
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
Bài tập 1 : Cho hàm số 

y = 2x2+3x  +1  Tính 
Giải :
y’ = 4x +3
 y” = 4
Bài tập 2 : Cho hàm số 

y = x3+3x2   Tính 
Giải :





Bài tập 3 : Cho hàm số 
Tính y’’
Giải :





	- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)




 -Vấn đáp,thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 6 nhóm (4 nhóm trình bày 1 bài)các nhóm trình bày.



-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá.
.
	
Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày







Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện

-Hoạt động nhóm và trình bày.




Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững
Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững
	
15












15











20























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	15

	4
	Hướng dẫn tự học
Học sinh làm thêm các bài tập tong giáo trình
	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	10



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	


Trưởng bộ môn





	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          
Giảng viên









	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương I  : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                      TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 
Mục tiêu của bài: 
[bookmark: OLE_LINK2]- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Hiểu được khái niệm hàm số tăng, Hàm số giảm
+Vận dụng  được các định lý để khảo sát được tính đơn điệu của hàm số
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ta đã học đạo hàm của các hàm số
Hôm nay ta vận dụng nó để khảo sát tính đơn điệu của hàm 
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
1.Tính đơn điệu của hàm số
1.1 Định nghĩa: (Xem giáo trình)
1.2. Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm
Ta thừa nhận định lí sau đây
  Định lí: Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm trên K.
1. 
Nếu  với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.

Nếu  với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) nghịch biến trên K
[bookmark: _Toc15244176]2. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
 2.1. Quy tắc

1. Tìm tập xác định. Tính 


2. Tìm các điểm tại đó  hoặc  không xác định;
3. Sắp xếp các điểm đó theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên;
4. Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Ví dụ1 . Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số   y = x3  3x + 1
                                      Giải
· 
TXĐ: D = .
· y' = 3x2  3.
· y' = 0  x = 1 hoặc x = 1.
· Bảng biến thiên
 x             1        1       + 
            y'              +    0    






 Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 
Ví dụ 2: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số   y = -x3 +3x 
Bài tập Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số  
a) y = 2x3  3x2

b) y =     
c)   y = x3  3x2 +3x

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
 













Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh 














Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
 







Cho học sinh quan sát ví dụ trên, rồi lên bảng làm  bài tập


- Dựa vào 2 ví dụ trên cho học sinh giải và lên bảng trình bày. Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá
	
Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức











Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức















Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV





	
15

















15
















20












   20




15

15

15

	[bookmark: OLE_LINK7]3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập  đã làm để giải một số bài tập tương tự ở giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên







	Giáo án số: 04


	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Hiểu được định nghĩa cực trị của hàm số và làm được một số bài tập  tìm cực trị của hàm số Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ta đã học đạo hàm của các hàm số
Hôm nay ta vận dụng nó để tìm cực trị của hàm số
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15244178]1. Khái niệm cực đại, cực tiểu
 1.1. Định nghĩa: ( Xem giáo trình)
[bookmark: _Toc15244179]2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị 
[bookmark: _Toc15244180]Định lý 1:(Chép  trong giáo trình)
.3. Quy tắc tìm cực trị
Quy tắc 1
1. 
Tìm tập xác định. Tính 
1. 

Tìm các điểm tại đó  hoặc  không xác định;
1. Lập bảng biến thiên;
1. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Ví dụ 1. Tìm các điểm cực trị của các hàm số 
  Giải

  Tập xác định: D = 


Bảng biến thiên
   x              1        1       +   
  y'              +    0      0    +

       y                     3                   

                              -11

    Từ bảng biến thiên suy ra x = -1 là điểm cực đại, x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số đã cho.
Định lí 2: (Chép trong giáo trình)
Quy tắc 2

Tìm tập xác định. Tính    
1. 

Giải phương trình  và kí hiệu  là các nghiệm của nó;
2. 

Tính và 
3. 
Dựa vào dấu của suy ra tính chất cực trị của điểm xi. 
 Ví dụ 2. Tìm cực trị của hàm số
                   f(x) = x4 – 2x2 + 1
                                  Giải

 Tập xác định của hàm số: D = 
f’(x) = 4x3 – 4x = 4x(x2 – 1)

f’(x) = 0 ; x = 0

f”(x) = 12x2  - 4; f”([image: ]1) = 8 > 0 x = -1 và x = 1 là hai điểm cực tiểu

f”(0) = -4 < 0 x = 0 là điểm cực đại.

Bài tập 1 . Tìm các khoảng đơn điệu  và cực trị của hàm số  
 y = x3  3x 
                                      Giải
· 
TXĐ: D = .
· y' = 3x2  3.
· y' = 0  x = 1 hoặc x = 1.

· Bảng biến thiên


 x             1        1       + 
            y'              +    0     -   0    +

           y	CĐ
	CT



 Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 
Hàm số có điểm cực đại tại x=-1 và cực tiểu tại x = 1
Bài tập 2 . Tìm các khoảng đơn điệu  và cực trị của hàm số  
 y = -x3 +3x 
                                      Giải
· 
TXĐ: D = .
· y' = -3x2 + 3.
· y' = 0  x = 1 hoặc x = 1.
· Bảng biến thiên
 x             1        1       + 
            y'              -   0    +    0    -

           y	                          CĐ

                                CT


 Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 
Hàm số có điểm cực tiểu tại x=-1 và cực đại tại x = 1
Bài tập 3
 Áp dụng quy tắc 1, tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:


a);                            b) ; 
	

Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề















Vận dụng các bước tìm cực trị, đặt câu hỏi và thực hiện

















Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề



















Vận dụng các bước tìm cực trị, đặt câu hỏi và thực hiện








Học sinh làm theo nhóm hoặc chọn một số em giải nhanh nhất 
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
















Học sinh quan sát và tập làm quen các thao tác












































Học sinh xem các ví dụ trên, vận dụng kiến thức đă học , thưc hiên bài tâp





	
15
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15


















10











20












15





















20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác bước để thực hiện bài tập
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh làm thêm các bài trong giáo trình
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	

Trưởng bộ môn

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
Giảng viên     

	
	

	
	



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  90  Phút
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                     GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Nắm vững niệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
+Vận dụng được kiến thức, giải được các bài tập tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm với một 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các bước tìm cực trị của hàm
Ứng dụng của đạo hàm để tìm giá trị lớn  nhất- nhỏ nhất của hàm số
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
1. Định nghĩa: ( giáo trình)

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
                                Giải

 Tập xác định: D = 

     
                  x                  2       + 
                  y'                    0     +
                                           
                  y                     -1


   Vậy 
[bookmark: _Toc15244191]2. Cách tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn
2.1. Định lí: ( giáo trình)
[bookmark: bookmark27]2.2Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số liên tục trên một đoạn
  Quy tắc




  a) Tìm các điểm  trên khoảng , tại đó hoặc  không xác định;

  b) Tính 
  c) Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có


 


Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 
                                        Giải

 Tập xác định: D = 

 










 trên đoạn ;      trên đoạn 


Bài tập áp dụng:
Lập bảng biến thiên và tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau


	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-




















Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh thực hiện các bước để làm ví dụ
























Cho học sinh xung phong lên bảng
	
Nắm vững kiến thức  và thực hiện  xem giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV















Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV





Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV







	20




























30

























15



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh làm  thêm các bài tập trong giáo trình
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
     
     Giảng viên







	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                        BÀI TẬP GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Làm được các bài tập tìm GTLN-GTNN
+ Hiểu sâu và nắm chắc các định lý đã học
 - Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hãy nhắc lại các  bước tìm GTLN-GTNN của hàm số trên đoạn 
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài tập 1:


 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 
                     Giải

 Tập xác định: D = 













 trên đoạn 


trên đoạn 

                            




Bài tập 2: 
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

a)   

b) 

c) 

	
- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.












-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)

 Giáo viên chia bảng thành nhiều 3 cột. 
Chia lóp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gọi ngẫu nhiên 1 thành viên lên bảng giải

-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá.
.
	
Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày






















Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện

-Hoạt động nhóm và trình bày.



Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững




	


25



















45


























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh làm thêm các bài tập  trong giáo trình
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ mô

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên





















	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                             ĐƯỜNG TIỆM CẬN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Nắm vững các  khái niệm về đường tiệm cận 
+ Vận dụng kiến thức để giải bài về đường tiệm cận 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhác lại cách tìm giới hạn của hàm số 
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15244193]1. Đường tiệm cận ngang
Định nghĩa :( Xem giáo trình)

 Ví dụ 1: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
                                       Giải

   

    Hoặc  
 Vậy y= 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho
[bookmark: _Toc15244194]2. Đường tiệm cận đứng
Định nghĩa: (Xem giáo trình)

Ví dụ 2: Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
                                                 Giải 


          ;   
 Vậy  x = 5 là tiệm cận đứng  của đồ thị hàm số đã cho. 
	
Bài tập :Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

  a) 

  b) 

  c)         c)   
	
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh  nắm các bước để tìm tiệm cận ngang, xem hướng dẫn giải  của giáo viên.
















.














Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh  nắm các bước để tìm tiệm cận ngang, xem hướng dẫn giải  của giáo viên







Giáo viên viết bài tập lên bảng
Cho các em tự giải và gọi học sinh xung phong
+ Giáo viên sửa bài và đánh giá
	

Lắng nghe và  suy nghĩ, nắm bắt vấn đề

































Lắng nghe và  suy nghĩ, nắm bắt vấn đề















Vận dụng kiến thức để giải bài 



	


15






20



























15







20










15

15

15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 3
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	


Trưởng bộ môn



	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên




	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài: :      KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
   Mục tiêu của bài: 
+ Nắm vững các bước khảo sát
+ Làm được các bài tập khảo sat và vẽ đồ thị
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức đã học 
+ Tính đơn điệu của hàm số
+ Cực trị
+Tiệm cận

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Nhớ lại các kiến thức đã học
	10

	2
	Giảng bài mới :
[bookmark: _Toc15244196]1. Sơ đồ khảo sát hàm số
[bookmark: bookmark36]1.1. Tập xác định
[bookmark: bookmark37]1.2. Sự biến thiên
[bookmark: bookmark38]1.3. Đồ thị
[bookmark: _Toc15244197]2. Khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức
2.1.Hàm  bậc ba

• 
• Đồ thị các dạng hàm bậc 3

Ví dụ 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  

Ví dụ 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
2.2.Hàm số bậc 4 (Dạng trùng phương)


• Đồ thị các dạng hàm bậc 4

Ví dụ 3: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
2.3  Hàm phân thức


•Các bước khảo sát
•Các dạng đồ thị

Ví dụ 4: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  

	

Giáo viên nêu trình tự các bước có trong giáo trình



Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
Xây dựng các bước khảo sát hàm cụ thể đối với hàm bậc ba

Giáo viên đưa ra ví dụ 1 và thực hiện cụ thể từng bước chậm rải 
HD từng bước cho học sinh làm ví dụ 2

Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
Xây dựng các bước khảo sát hàm cụ thể đối với hàm bậc 4
Giáo viên đưa ra ví dụ 3 và thực hiện cụ thể từng bước chậm rải 


Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
Xây dựng các bước khảo sát hàm cụ thể đối với hàm phân thức
Giáo viên đưa ra ví dụ 4 và thực hiện cụ thể từng bước chậm rải 


	
Lắng nghe và  suy nghĩ, nắm bắt vấn đề



Học sinh thực hiện các bước


Học sinh quan sát và nắm bắt từng bước cụ thể
	
15







10



15

20


15






15




15

	3
	Cũng cố kiến thức
Hệ thống lại kiến thức
Lưu ý một số vấn đề học sinh thường hay sai
	Vấn đáp, thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học
	HS làm thêm bài tập ở giáo trình
	
	5



	

Trưởng bộ môn





	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên






















	Giáo án số: 9 
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                                       BÀI TẬP
(Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Làm được các bài tập khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các bước khảo sát hàm số
	 Giáo viên ghi lên bảng các bước khảo sát mà học sinh trả lời
	Nhớ lại các bước KSHS và thực hiện theo yêu cầu giáo viên
	10

	
	Giảng bài mới
Bài 1. Khảo sát đồ thị hàm số sau:

  

  
Bài 2: Khảo sát đồ thị hàm số sau:

  
	
+Ra đề bài tập
+Cho học sinh chuẩn bị
+ Nộp tập 5 học sinh làm xong
+Gọi 3 học sinh lên bảng giải
+ GV nhận ét và đánh giá

+Ra đề bài tập
+Cho học sinh chuẩn bị
+ Nộp tập 5 học sinh làm xong
+Gọi 2 học sinh lên bảng giải
+ Giáo viên nhận xét và đánh giá

	Nắm vững kiến thức  và thực hiện
àm bài tập theo hướng dẫn của GV






Nắm vững kiến thức  và thực hiện làm bài tập  theo hướng dẫn của GV

	


20












	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I:  ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                                         ÔN TẬP CHƯƠNG I
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Hệ thống lại các dạng bài tập tìm cực trị- GTLN-NN; Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức đã học
	Ghi lai các kiến thức cần thiết lên bảng
	Xem lại kiến thức đả học
	10

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:


a)  b) 
Bài 2:  Khảo sát đồ thị hàm số sau


Bài 3:  Khảo sát đồ thị hàm số sau

 

	
Ra đề bài tập

Gọi học sinh lên bảng giải sau khi có thời gian chuẩn bị


 Giáo viên nhận xét đánh giá và cho điểm



	Xem lại các bài tập cũ. Vận dụng giải các bài tập tên bảng












	
10


 20




 20



20


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Ghi nhớ lại những vấn đề học sinh thường hay sai
	Ghi lại các vấn đề trọng tâm và các vấn đề hay sai sót
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh giải thêm một số bài tập tương tự trong giáo trình
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và Đại số giải tích 12

	


Trưởng bộ môn

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài LŨY THỪA
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Hiểu được khái niệm về lũy thừa
+ Vận dụng  được kiến thức về lũy thừa để  giải các bài  tập liên quan 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hỏi a.a =?
      a.a.a = ?
a.a.a....a =  ?   (n chữ a)
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm lũy thừa
1.1. Lũy thừa với số mũ nguyên
Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức

                              
   Giải 
                     



[bookmark: _Toc15244203]2. Phương trình 
[bookmark: _Toc15244204]3. Căn bậc n
  3.1. Khái niệm
  3.2. Tính chất căn bậc n
Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức 

 a)

b)
                                  Giải

a) 

b) 

[bookmark: _Toc15244205]4. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 


Ví dụ 3: Tính a)                                                           
                                    Giải

 
[bookmark: _Toc15244206]5. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực

   Cho a, b là những số thực dương;  là những số thực tùy ý. Ta có:

          
· 
Nếu a > 1 thì 
· 
Nếu a < 1 thì 

	
-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh theo dõi và nắm phương pháp , kỹ năng để làm bài




















-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
Hướng dẫn học sinh theo dõi và nắm phương pháp , kỹ năng để làm bài












Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
Hướng dẫn học sinh theo dõi và nắm phương pháp , kỹ năng để làm bài






 

 























	Nắm vững kiến thức  theo dõi hướng dẫn của giáo viên
























Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV





























Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV
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20




















20

































10





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên





















	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                                       BÀI TẬP 
(Lũy Thừa)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Nắm vững lý thuyết và các công thức về các phép toán lũy thừa;
+ Vận dụng kiến thức để các bài giải bài lũy thừa. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các công thức về lũy thừa
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1 . Tính:


                                                               


                                             d) 
 
Bài 2: Tính:


 a)                                                    b) 


  c)                                                   d) 

Bài 3 Rút gọn biểu thức:


a)                                      b) 


	
- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)




 -Vấn đáp,thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 6 nhóm (4 nhóm trình bày 1 bài)các nhóm trình bày.
-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá.
.
	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày








Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện

-Hoạt động nhóm và trình bày.







Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững
	


15










20













25










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	+Ghi lại những vấn đề học sinh hay sai sót
+Hướng dẫn cho HS sử dụng máy tính để kiểm tra lại kết quả

	 Thưc hiện theo hướng dẫn giáo viên
	15

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên






















\
	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                                 HÀM SỐ LŨY THỪA
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Nắm vững  khái niệm về hàm số lũy thừac
+ Vận dụng kiến thức để giải bài về  hàm số lũy thừa.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các công thức lũy thừa đã 
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15244208] 1. Khái niệm
[bookmark: _Toc15244209]2.Đạo hàm của hàm số lũythừa


 Hàm số lũy thừa  có đạo hàm với mọi  và

        

Ví dụ 1: 

[bookmark: _Toc15244210]3.Khảosát hàm số lũy thừa 

Ví dụ 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi hàm số 

	
-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa







-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm ví dụ 2
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá

	 Theo dõi và nắm vững kiến thức  





Vận dụng kiến thức  và nắm cáchgiải  ví dụ minh họa




Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV

	


15




10





20




15


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5và Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	

Trưởng bộ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                                           BÀI TẬP 
(Hàm số lũy thừa)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Vận dụng kiến thức để giải bài về  hàm số lũy thừa
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại công thức  về hàm số lũy thừa

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1 Tìm tập xác định của các hàm số

   a) y= 

   b) y= 

   c)  y=
Bài 2 Khảo sát sự  biến thiên và vẽ đồ thị hàm số


 a) y=;                                           b).


	
- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.
 - - Hướng dẫn học sinh giải và 
Cho học sinh làm bài tập nhanh
-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá..
	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày






Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện


	


15








15




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 vàSách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên



	iao án số: 15
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                           
Mục tiêu của bài: LÔGARIT

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Nắm vững  các công thức về  logait
+ Vận dụng kiến thức để giải bài về  logarit
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hỏi 23 = ?
      24 = ?
 Tìm một số x sao cho 2x = 10
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15244212]1. Khái niệm lôgarit
1.1. Định nghĩa:
Ví dụ 1: 




 vì   vì 

1.2. Tính chất: Cho hai số dương a và b,  a 1. Ta có tính chất sau:

    



     = b,  = 
Ví dụ 2: 


  A =  = 



   = =  = 
[bookmark: _Toc15244213]2. Quy tắc tính lôgarit
  2.1. Lôgarit của một tích

Định lí 1 Cho ba số dương a, b1, b2 với a1, ta có  



 =  + 
     Lôgarit của một tích bằng tổng các lôgarit.
Ví dụ 3: Tính 

 
2.2. Lôgarit của một thương

Cho ba số dương a, b1, b2 với a1, ta có  



	 =  - 
       Lôgarit của một thương bằng hiệu các lôgarit.
Ví dụ 4: Tính 


2.3. Lôgarit của một lũy thừa


Định lí 3  Cho hai số dương a, b với  a 1. Với mọi , ta có

		
  Lôgarit của một lũy thừa bằng tích của số mũ với lôgarit của cơ số.
Ví dụ 5. Tính giá trị của các biểu thức: 


[bookmark: _Toc15244214]3. Đổi cơ số 
  Định lí 4 Cho ba số dương a,b,c

 ta có 

							



(b)


[bookmark: _Toc15244215]4. Lôgarit thập phân – lôgarit tự nhiên
 4.1. Lôgarit thập phân: là lôgarit cơ số 10.  

 được viết là logb hoặc lgb
4.2. Lôgarit tự nhiên:
 là lôgarit cơ số e  

 
	
-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh theo dõi





-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh theo dõi







-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh  theo dõi











-Hướng dẫn học sinh l theo dõi  làm bài

-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá












-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá


	Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV






Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV















Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV

















Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV





Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV






Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví 


	


20









25
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các ví dụ minh họa để làm bài tập tương tự tong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên










	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                                          BÀI TẬP 
(logarit)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Nắm vững  nhớ sâu các công thức về  logarit.
+ Vận dụng kiến thức để giải bài về  logarit.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các công thức về logarit

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1: Tính giá trị biểu thức  

A = ;  


 B = ;	 

Bài 2: Tính


a) 	   b) 	


c)    d) 	

Bài 3: 
Tính


 a) 	b) 


c)          d) 	

	
- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)



 -Vấn đáp,thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 6 nhóm (4 nhóm trình bày 1 bài)các nhóm trình b

-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá.
.
	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày




Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện

-Hoạt động nhóm và trình bày.







Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững
	


20







20
















25







	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên



























	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài    HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT + BÀI TẬP
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Nắm vững lý thuyết về hàm số mũ và hàm số logait 
+Vận dụng kiến thức giải được các bài toán về  hàm số mũ và hàm số logarit.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các công thức lũy thừa và logarit
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15244217]1. Hàm số mũ
1.1. Định nghĩa 
Cho số thực dương a ≠ 1.
Hàm số y = ax được gọi là hàm số mũ cơ số a
1.2. Đạo hàm của hàm số mũ
Định lí 1

Hàm số  có đạo hàm tại mọi x và


Định lí 2

Hàm số có đạo hàm tại mọi x và


  Ví dụ 1. Tính đạo hàm:   
  a) (2x)’ = 2xln2 
 b) (3cosx)’ = (cosx)’ .3cosxln3 = -sinx.3cosxln3 
 c) (e2x)’ = (2x)’e2x = 2 e2x
 d) (esinx)’ = (sinx)’ esinx
 = cosx esinx
 1.3. Khảo sát hàm số y = ax, (a > 0, a≠1)
[bookmark: _Toc15244218]2. Hàm số lôgarit
2.1. Định nghĩa 
2.2. Đạo hàm của hàm số lôgarit
Định lí 3

Hàm số  có đạo hàm tại mọi điểm tại mọi x > 0 và




Ví dụ 3. Tính đạo hàm

  

2.3. Khảo sát hàm số lôgarit , (a > 0, a ≠ 1)
                  
Trường hợp a >1
Trường hợp a<1 
3. BÀI TẬP
Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số:
a) 


;         b) ;      c) .
Bài 2. Vẽ đồ thị của các hàm số:
a) 
;                        

 .
Bài 3. Tìm tập xác định của các hàm số:


a) ;              b) 

	
-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
Giáo viên ghi lại các nội dung theo giáo trình 







-Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Ghi lại nội dung
-Cho các ví dụ minh họa












Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá










Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá






Vấn đáp,
 -Thuyết trình 
-Gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
-Hướng dẫn học sinh làm bài
-Nhận xét, sửa chữa và đánh giá












- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

	Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV





Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV








Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV





Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV














Nắm vững kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa theo hướng dẫn của GV





Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện theo hướng dẫn của GV












Vận dụng kiến thức để giải bài tậpv và thực hiện theo hướng dẫn của GV
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên




















	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:             ÔN TẬP CHƯƠNG II
Mục tiêu của bài: 
Sau khi  học xong bài này , học sinh có thể:
	-  Hệ thống lại các kiến thức  lũy thừa, lôgarit, hàm số lũy thừa, hàm số mũ.
	- Giải được các dạng  bài tập về lũy thừa, lôgarit, hàm số mũ
    	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các công thức  về lũy thừa
Nêu các bước khảo sát hàm số mũ
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1:  Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a) 

;                    b) .
Bài 2: Cho . Tính giá trị của biểu thức  .
Bài 3:. Tính đạo hàm của các hàm số:


  a) ;                b) ;        
Bài 4: Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm
a ) y = 2x

b)     

c) 


	- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)




 -Vấn đáp,thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành  nhóm và cho các nhóm  thảo luận,trình bày.



-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá.
.
	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày








Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện

-Hoạt động nhóm và trình bày.










Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững

	


15









15




15









20







	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên
























	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:                                               ÔN TẬP HỌC KỲ
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong Toán 5 người học có khả năng: 
+Nắm vững, kiến thức để giải các dạng bài toán về ứng dụng đạo hàm để KSHS. Các dạng toán lũy thừa, logait.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+Nêu các bước KSHS
+ Viết các công thức lũy thừa
+viết các công thức logarit

	Cho học sinh lên bảng hệ thống lại kiến thức dưới sự hướng dẫn và gợi mở của GV
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
Bài tập 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

a)
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x0 = 0
Bài tập 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

a) 
b) Tìm m để phương trình


  
Có 4 nghiệm phân biệt

Bài tập 3: Tính đạo hàm các hàm số sau 
 a)  y = 5x)
 b) y=3cosx 
 c) y= esinx 
Bài 4: Tính giá trị biểu thức  

A = ;  


 B = ;	 



	
- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)




 -Vấn đáp,thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp theo nhóm (mỗi nhóm trình bày 1 bài) 


-Nhận xét và sửa chữa và đánh giá
	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày








Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện

-Hoạt động nhóm và trình bày.










Vận dụng kiến thức để giải bài toánvà thực hiện
- Trình bày theo nhóm
-Chữa bài và nắm vững
	


25














20









20









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 12

	


Trưởng bộ môn




	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên
























	Giáo án số: 01
	[bookmark: _Toc15244220]Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                               KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm về khối đa diện : 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu vài hình ảnh thực tế và cho học sinh gọi tên
Vd: viên phấn
Kim tự tháp ...
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244222]1. Khối lăng trụ và khối chóp
[bookmark: _Toc15244223]2. Khái niệm về hình đa diện, và khối đa diện
 2.1. Khái niệm về hình đa diện
2.2. Khái niệm về khối đa diện
[bookmark: _Toc15244224]3. Hai đa diện bằng nhau
3.1. Phép dời hình trong không gian
3.2. Hai hình bằng nhau
	
 Mỗi khái niệm giáo viên vẽ hình lên bảng hoặc chiếu sile về 

[image: ][image: ]


	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên















	


20



25



25





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên

	
Giáo án số: 02
	
Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                                         BÀI TẬP 
(khối đa diện)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này học sinh biết được  và hiểu sâu hơn các kiến thức  về khối đa diện, khối đa diện lồi, khối đa diện đều : 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các khái niệm về khối đa diện
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
Bài 1: Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện.
                                               [image: ]
Bài 2: Chia một khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau.
        a) Nêu cách chia?
        b) Nêu cách chứng minh các khối tứ diện bằng nhau?
[image: ]

Bài 3: Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác thì số mặt phải là số chẵn. Hãy chỉ ra những khối đa diện như thế với số mặt bằng 4, 6, 8, 10
	
 - Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)













	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên






























	


25












20























25





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên




























	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                                KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm  khối đa diện lồi, khối đa diện đều : 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu vài hình ảnh thực tế  về khối đa diện lồi và khối đa diện đều.
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244227]1. Khối đa diện lồi
Ví dụ 1
 Ví dụ 2
[bookmark: _Toc15244228]




2. Khối đa diện đều
  Định lí
Ví dụ 3:
	
 Mỗi khái niệm giáo viên vẽ hình lên bảng hoặc chiếu sile về 

[image: ]

[image: ]
	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên















	


20






25





25





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
 Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                                         BÀI TẬP 
 (khối đa diện Lồi và Khối Đa Diện Đều )
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này học sinh biết được  và hiểu sâu hơn các kiến thức  về khối đa diện, khối đa diện lồi, khối đa diện đều : 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các khái niệm về khối đa diện lồi- Khối đa diện đều 
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:


Bài1: Cho hình lập phương (H). Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là là tâm các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H).
Bài 2: Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.
 Bài 3:( Giáo trình toán 5 trang 40)

	
 - Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)
	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên






Học sinh giải vào tập rồi lên bảng trình bày

	


20



25



25





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập tong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên







	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                             KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm về thể tích của khối đa diện 
- Vận dụng kiến thức để làm được một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Học sinh cho biết công thức tính thể tích mà các em đã học .
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244230]1. Thể tích của khối đa diện
Ví dụ 1:V= B.h

 Định lí: 
Ví dụ 2: Cho lăng trụ đều ABCD.ABCD cạnh đáy bằng a. Góc giữa đường chéo AC và đáy bằng 600. Tính thể tích của hình lăng trụ.
Định lí:		 
V = 



Ví dụ 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. Tính thể tích khối chóp nếu biết:  a) AB = a và SA = b;                                                      
  b) SA = b và góc giữa mặt bên và đáy bằng .
	
 Giáo viên ghi nội dung khái niệm và ví dụ lên bảng, và hướng dẫn cách giải chitết các ví dụ cho học sinh
	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên















	


25






20







20





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	

Trưởng bộ môn                                   
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
Giảng viên

	
Giao án số: 06
	
Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
 Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                                         BÀI TẬP 
 (Thể Tích  Khối Đa Diện )
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này học sinh biết được  và hiểu sâu hơn các kiến thức  về  thể tích  khối đa diện, làm được các bài tập về thể tích
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các công thức thể tích 
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
Bài 1: Cho lăng trụ tam giác ABC. ABC có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A cách đều các điểm A, B, C. Cạnh bên AA tạo với mặt phẳng đáy một góc 600.
  a) Tính thể tích khối lăng trụ;
  b) Chứng minh BCCB là một hình chữ nhật.
Bài 2: ( giáo trình toán 5 trang 44)
Bài 3: ( giáo trình toán 5 trang 44)
	
 - Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)
	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên






Học sinh giải vào tập rồi lên bảng trình bày






	


20




25





25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên




	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I: KHỐI ĐA DIỆN

Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:             ÔN TẬP CHƯƠNG I
Mục tiêu của bài: 
Sau khi  học xong bài này , học sinh có thể:
 -  Hệ thống lại các kiến thức   về khối đa diện và công thức tính thể tích của nó 
- Vận dụng lý thuyết để giải các dạng bài tập về thể tích
   - Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại  khái niệm khối đa diện và các công thức  thể tích
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1: Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp đó.                                                                       
 
Bài 2: Giáo trình toán 5  trang 45                            


	- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2

	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày








	


15






15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa hình học 12

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên




	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                               KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm về mặt tròn xoay và biết tính diện tích ung quanh của nó: 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu vài hình ảnh thực tế và cho học sinh gọi tên
Vd: Bình cắm hoa, chiếc nón...

	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244236]1. Sự tạo thành mặt tròn xoay
[bookmark: _Toc15244237]2. Mặt nón tròn xoay
2.1. Mặt nón tròn xoay
2.2. Hình nón tròn xoay
2.3. Khối nón tròn xoay
2.4. Diện tích xung quanh của hình nón
2.5. Thể tích khối nón
[bookmark: _Toc15244238]3. Mặt trụ tròn xoay
 3.1. Mặt trụ tròn xoay
3.2. Hình trụ tròn xoay
3.3. Khối trụ tròn xoay
3.4. Diện tích xung quanh của hình trụ
3.5. Thể tích khối trụ
4.Bài Tập
Bài tập 1

Cho tam giác OIM vuông tại I, góc , IM = 2a. Khi quay OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay.
  a) Tính diện tích xung quanh của hình nón đó;
  b) Tính thể tích khối nón tròn xoay tạo thành.
Bài tập 2: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25 cm.
  a) Tính diện tích xung quanh của hình nón ;
  b) Tính thể tích khối nón tạo thành;
  c) Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 cm. Tính diện tích thiết diện đó.

	
 Mỗi khái niệm giáo viên vẽ hình lên bảng hoặc chiếu sile về 

[image: ]

[image: ]




Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh  vẽ hình và giải  gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.




[image: ]






	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên















	


10



20


20


10



10













20














25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên







	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                         MẶT CẦU
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm về mặt cầu , biết diện tích xung quanh và thể tíchcủa nó: 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh, và thể tích của khối tòn xoay
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244240]1. Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu
 1.1. Mặt cầu
1.2. Điểm nằm trong và nằm ngoài mặt cầu. Khối cầu
1.3. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến 1.4. Biểu diễn mặt cầu của mặt cầu
[bookmark: _Toc15244241]2. Giao của mặt cầu và mặt phẳng
[bookmark: _Toc15244242]3. Giao của mặt cầu với đường
thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu
[bookmark: _Toc15244243]4. Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

Ví dụ 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng , SAC vuông tại S. 
a)Xácđịnh tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chop.
b) Tính diện tích xung quanh  mặt cầu và thể tích khối cầu đó

Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

                                                          

	
 Giáo viên ghi nội dung khái niệm và vẽ hình 


[image: ]






-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh  vẽ hình và giải  ví dụ  



	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên















Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức lời giải

	


15



15



10



15









10















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên



	
	
























	
Giao án số: 09
	
Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                                         BÀI TẬP 
 (Mặt cầu )
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này học sinh  làm được các bài tập , xác định tâm, tính diện tích xung quanh, thể tích của khối cầu
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các công thức  của mặt cầu, khối cầu
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:

Bài 1: Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên  vuông
 góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H là trung điểm BC. 
a)Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp,
b) tính bán kính mặt cầu ngoại và diện tích xung quanh
c) Tính thể tích mặt cầu
Bài 2: ( giáo trình toán 5 trang 56)
Bài 3: ( giáo trình toán 5 trang 56)
	
 - Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)
Chia học sinh thành các nhóm
	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên






Học sinh giải vào tập rồi lên bảng trình bày




Học sinh làm việc theo nhóm

	


25




20





20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên




	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                         HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm về mặt cầu , biết diện tích xung quanh và thể tíchcủa nó: 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại Hệ tọa độ trong mặt phẳng
Công thức tọa độ vec tơ
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244245]1. Tọa độ của điểm và của vectơ
 1.1.Toạ độ của một điểm
Ví dụ 1:  
1.2. Toạ độ của vectơ
Ví dụ 2
[bookmark: _Toc15244246]2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
Định lí
Hệ quả
[bookmark: _Toc15244247]3. Tích vô hướng
 3.1.Biểu thức toạ độ của tích vô hướng
3.2.Ứng dụng

	
 Giáo viên ghi nội dung  các hạng mục lên bảng 





-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh   quan sát à ghi nhớ công thức 



	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên













Lắng nghe và suy nghĩ ghi nhớ công thức  

	


15



15



10



15


10



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	

Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
  Giảng viên    

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....


Tên bài:                                         HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (tt)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này  học sinh biết được các khái niệm về mặt cầu , biết diện tích xung quanh và thể tíchcủa nó: 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
  II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại Hệ tọa độ trong mặt phẳng
Công thức tọa độ vec tơ
	Học sinh suy nghỉ và tìm câu trả lời
	Thực hiện theo yêu cầu của GV
	5

	2
	Bài giảng mới:
[bookmark: _Toc15244248]4. Phương trình mặt cầu
Định lí: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(a; b; c), bán kính r có phương trình:

         

Ví dụ1  :  Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; –2; 3) và bán kính r = 5.
Nhận xét: Phương trình:


 với  là phương trình mặt cầu có tâm 

I(–a; –b; –c) và bán kính  .
Ví dụ 2: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình:

                      


5. Bài tập
Bài 1: Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau:
  a) Có đường kính AB với A = (4; -3; 7)
    B = (2; 1; 3);
   b) Đi qua điểm A = (5; -2; 1) và có tâm
    C = (3; -3; 1).
 Bài 2: Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau:

    a) 

    b) 
	
 Giáo viên ghi nội dung  các hạng mục lên bảng 





-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh   quan sát và ghi nhớ công thức 






Hướng dẫn học sinh cách giãi và nắm bắt phương pháp 




Hướng dẫn HS chuẩn bị rồi lên bảng giải
Nhận xét đánh giá và cho điểm

	Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên










Lắng nghe và suy nghĩ ghi nhớ công thức  

	


10






10





   








15










15







20








	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng  kiến thức đã học để giải các bài tập trong giáo trình 
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5 và sách  giáo khoa hình học 12 

	

Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
  Giảng viên    



	
	





















	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  …..  năm  20....



Tên bài:             ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ KIỂM TRA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi  học xong bài này , học sinh có thể:
 -  Hệ thống lại các kiến thức về khối  tròn xoay và công thức tính  diện tích xung quanh và thể tích của nó 
- Vận dụng lý thuyết để giải các dạng bài tập về  diện tích xung quanh, thể tích, tọa độ vec tơ trong không gian và viết được phương trình mặt cầu
   - Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh, thể tích 
Công thức phương trình mặt cầu  
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1
 Bài 7
 Bài 14
 Bài 15
( Trang 61, 62 giáo trình toán 5)
Kiểm tra 1 tiết

	- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.
-Chuyển ý và sang bài tập 2
Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra phát cho học sinh
	Lắng nghe và thực hiện giải các bài tập 
-Lên bảng trình bày



Học sinh vận dụng các kiến thức đã học làm bài kiểm tra

	

15






15

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống lạicác nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 5
Sách giáo khoa hình học 12

	


Trưởng bộ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
        
  Giảng viên
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
----------[image: Description: pi26H9Ss77BgnhKgji2E5vbNFHOjDlNdfpSF79EXdOUHWW7tdm0CPEUvA79bKFLF]






  
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT 










                       Môn học: TOÁN 5
                       Lớp: ……………………
                       Họ và tên giảng viên:…………………..
                       Năm học :  
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